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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Phương Xứng
Đại diện: 
Nguyễn Thị Phương
	Thôn Thanh Vân, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0973.636.090


	Chuyên cung cấp giò lợn, nem chua. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	HTX sản xuất và tiêu thụ bánh đa nem làng nghề Trung Hà 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thanh
	Thôn Trung Hà, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0929.938.888


	Chuyên cung cấp bánh đa nem sù màu trắng, bánh đa nem sù màu vàng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang

Đại diện: 

Nguyễn Văn Tĩnh
	Xã Phú Nghĩa, huyện Chương  Mỹ, Hà Nội 

ĐT: 0987.491.646

	Chuyên cung cấp đèn treo mây cánh sen. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Công ty TNHH Hamico Bát Tràng
Đại diện: 

Lương Mạnh Hải
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0962.161.861
	Chuyên cung cấp lọ sen bảo bình. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Hạt giống và nông sản Năm Sao

Đại diện:

Đoàn Thế Hùng
	Thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội 

ĐT: 0983.828.768
	Chuyên cung cấp dưa vàng kim, dưa lưới, rau các loại… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	2
	Công ty CP thế giới hạt dưỡng (HANUTI)
Đại diện:

Lại Ngọc Thanh

	Tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0912.612.685
	Chuyên cung cấp các loại hạt khô hữu cơ như lạc, đậu xanh, đậu tương... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	3
	Công ty TNHH Phát triển và dịch vụ thương mại Tân Công Minh
Đại diện:

Trần Thị Thu Trang
	Phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT: 0912.682.899
	Chuyên cung cấp thực phẩm sạch như thịt lợn, giò… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	4
	Công ty cổ phần thực phẩm an toàn Tâm Thành

Đại diện:

Nguyễn Thị Vân Anh
	Phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0974.165.533
	Chuyên cung cấp thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, rau, củ, quả... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
Đại diện: 
Đỗ Thị Hạnh 
	Thôn Thượng Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0328.269.417


	Chuyên cung cấp thuốc bảo vệ thực vật, phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Trần Văn Dũng
	Thôn Phúc Khê, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0356.119.917


	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp, phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Tạ Văn Quang


	Xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0355.630.488


	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp, phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh nông sản
Đại diện: 

Nguyễn Thị Phương
	Chợ Phủ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0333.940.490

	Chuyên cung cấp các loại nông sản, 

phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh thực phẩm
Đại diện: 

Bùi Khánh Hòa

	Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0378.373.539


	Chuyên cung cấp các mặt hàng chế biến làm sẵn từ gia cầm, phục vụ địa bàn huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ kinh doanh hoa quả

Đại diện: Nguyễn Thị Hương

	Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0909.038.697


	Chuyên cung cấp các loại hoa quả nhập khẩu, phục vụ địa bàn huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh giò, chả
Đại diện: Nguyễn Thị Hòa


	Thôn Đông Trạch, Xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0989.611.910


	Chuyên cung cấp nem chua, giò chả  gia truyền, phục vụ địa bàn huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh hải sản

Đại diện: 

Phan Huyền Anh


	Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0865.917.928


	Chuyên cung cấp hải sản, phục vụ địa bàn huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Thị Năm


	Xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0379.601.141


	Chuyên cung cấp gà thịt, lợn thịt, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.


	2
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Phạm Văn Hưng

	Xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0395.508.841


	Chuyên cung cấp gà thịt, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Phùng Đoài Hùng
	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0979.468.798


	Chuyên cung cấp trứng gà, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.


	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Mạnh Hùng
	Xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0388.352.483

	Chuyên cung cấp lợn thịt thương phẩm, phục vụ địa bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ
Đại diện:

Phạm Văn Lượng

	Thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng
ĐT: 02253.917.167
	Chuyên cung cấp thịt gà công nghiệp, thịt gà ta… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	2
	Công ty TNHH Quang Hải
Đại diện:
Bùi Đức Vinh
	TDP Lục Độ, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng

ĐT: 0913.501.714
	Chuyên cung cấp nước mắm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	3
	HTX Thanh long Ngọc Mỹ
Đại diện:  

Nguyễn Văn Hoàng
	Thôn Minh Sơn, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 0971.757.716
	Chuyên cung cấp quả thanh long ruột đỏ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	4
	HTX Tân Hiền

Đại diện:  

Trần Ngọc Tân
	Xóm Trại Giềng, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 0967.455.666
	Chuyên cung cấp trứng gà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.


Dự báo











